TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÃ TIẾP THU GIẢI TRÌNH TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
	STT
	Vị trí, Nội dung trong Dự thảo Thông tư 
	Đề xuất sửa đổi của các đơn vị
	Quan điểm soạn thảo
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	Điểm b, Khoản 2 Điều 3
	Bổ sung từ kiểm tra, cụ thể “Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời…”
	Tiếp thu

	2 
	Điểm a Mục 1. Danh mục nơi làm việc
	Đề nghị sửa “ Tiếp xúc với các yếu tố có hại và các chất trong môi trường lao động... (... bụi than, bụi tale;...).... theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động hoặc tiêu chuẩn vệ sinh lao động.
	Tiếp thu 1 phần vì một số tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo 3733 đã được thay thế bằng quy chuẩn quốc gia
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	Điểm b Mục 1. Danh mục nơi làm việc
	Đề nghị: Tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm.
	Tiếp thu
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	Điểm c,d. Mục 1. Danh mục nơi làm việc
	Đề nghị lồng ghép khoản c và d như sau: “Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom hoặc công việc tại nơi có địa hình đồi núi dốc trên 30 độ”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày chỉ áp dụng cho điểm c, không áp dụng cho điểm d
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	Điểm d. Mục 1. Danh mục nơi làm việc
	Đề nghị sửa thành: “Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2 m so với mặt sàn làm việc”.
	Tiếp thu
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	2. Danh mục công việc
	Đề nghị phân loại danh mục các công việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên theo nhóm ngành nghề để dễ tra cứu dễ tìm.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo do dễ gây hiểu nhầm khi áp dụng, một số chức danh nghề, công việc áp dụng cho nhiều ngành nghề
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	Đề nghị quy định mọi nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đều cấm lao động chưa thành niên (mọi nghề trong danh mục nghề trong Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2018)
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo vì danh mục nghề, công việc trong Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH không áp dụng cho đối tượng Thông tư này: 

1) Nguyên tắc xây dựng Danh mục nghề NNĐHNH dựa trên các yếu tố gánh nặng tâm sinh lý lao động  đặc trưng (thuộc về bản chất) của nghề đó, tác động tới sức khỏe  người lao động.

Tuy nhiên, việc sử dụng lao động ngoài yếu tố đặc trưng trên, người lao động còn chịu tác động bởi việc tổ chức lao động và các điều kiện lao động khác (ngoài yếu tố tâm sinh lý lao động)          

2)Việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên căn cứ nguyên tắc tại Khoản 1 Điều  144 “ Lao động chưa thành niên chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách”.

Điểm h Khoản 1, Điểm d Khoản 2  Điều 147 Bộ LLĐ 20019 quy định: Công việc, nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. 

 Như vậy chỉ những nghề NNĐHNH không phù hợp với sức khỏe  mà có ảnh hưởng xấu tới sự tới sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách mới bị cấm.   

	8 
	
	Đề nghị bổ sung các vị trí công việc không nên sử dụng lao động chưa thành niên trong ngành thủy sản:

1. Vận hành nồi hơi

2. Vận hành hệ thống máy lạnh

3. Vận hành xử lý nước thải

4. Vận hành xe Container

5. Nhân viên cơ khí

6. Nhân viên phòng kiểm nghiệm

7. Công nhân bộ phận chiên

8. Công nhân làm việc trong kho đông lạnh
	- Công việc số 1,2,3,5 đã có trong danh mục

- Công việc số 4 vận hành xe Container: Người dưới 18 tuổi không được cấp bằng lái xe container.

- Công việc số 6  yêu cầu lao động phải qua đào tạo nên không thể tuyển dụng lao động dưới 18 tuổi

- Công việc số 7 nghiên cứu thêm do chưa có cơ sở khoa học

- Công việc số 8: Tiếp thu vào chức danh số 8 tại Dự thảo danh mục.
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	Chức danh nghề số 6
	đề nghị sửa thành: “Vận hành nồi hơi đốt nhiên liệu (than đá, bã mía, củi, mùn cưa và nồi hơi sử dụng nhiên liệu lỏng và có khí áp suất làm việc từ 4,0 bar trở lên, công suất trên 0,5 T/h)
	Tiếp thu 
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	Chức danh nghề số 7
	đề nghị sửa “Vận hành hệ thống điều chế và nạp axetylen, oxy và các khí hóa lỏng, các trạm khí nén có áp suất 8,0 bar
	Tiếp thu
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	Chức danh số 8: “Vận hành hệ thống lạnh (làm nước đá, đông lạnh)”
	Đề xuất bỏ vì “Vận hành hệ thống lạnh (làm nước đá, đông lạnh) điều kiện làm việc đã được cải thiện do cải tiến áp dụng KHKT. Việc vận hành đã được cách ly so với khu vực làm lạnh”.
	Đề nghị bổ sung như sau: “Vận hành hệ thống lạnh (làm nước đá, đông lạnh), làm việc trong kho  lạnh” vì việc vận hành còn liên quan đến an toàn của người xung quanh và có ý kiến của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam bổ sung chức danh nghề: “Vận hành hệ thống máy lạnh”; “Công nhân làm việc trong kho động lạnh”
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	Chức danh số 11 và 85
	đề nghị sửa quy định chung độ cao là 2m
	Tiếp thu để phù hợp với danh mục nơi làm việc
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	Chức danh số 14
	đề nghị nêu rõ mức nhiệt độ trong mô tả điều kiện lao động
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo vì phần mô tả đã ghi rõ là vượt tiêu chuẩn cho phép
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	Chức danh số 30
	Đề nghị sửa thành: “Lái máy nông nghiệp”.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo vì máy nông nghiệp rất đa dạng. Nội dung quá rộng chưa có đánh giá đầy đủ tác động.
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	Đặc điểm về điều kiện lao động Chức danh số 32
	đề nghị bỏ từ “xa”vì hiện nay việc khai thác tổ yến chủ yếu là các đảo gần bờ
	Tiếp thu
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	Chức danh số 36: “Sơ chế tre, nứa, mây, cói”
	Một số địa phương đề nghị bổ sung cụm từ “có sử dụng hóa chất độc hại”.

- Liên minh HTX đề nghị bỏ khỏi danh mục, vì thực tế nhiều đơn vị chế biến tre, nứa, mây cói thủ công bằng tay không sử dụng hóa chất trong quá trình sơ chế nên có thể sử dụng lao động chưa thành niền Sơ chế tre, nứa, mây, cói chủ yếu là các công đoạn đầu của việc sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chưa hoặc ít tiếp xúc với hóa chất độc. Hiện nay lao động chưa thành niên tham gia sơ chế tre, nứa, mây, cói khá phổ biến tại các hộ gia đình, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình.
	 Tiếp thu theo ý kiến của Sở LĐTBXH 
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	Chức danh số 38 của Thông tư số 10/2013/TT- BLĐTBXH  “Chế biến chượp, mắm tôm, mắm kem, nước mắm, thủy, hải sản khô”
	Một số địa phương đề nghị chi tiết công đoạn nào người chưa thành niên có thể làm được với chức danh này
	Tiếp thu theo hướng đưa ra khỏi danh mục do điều kiện lao động đã có nhiều cải thiện, có thể sử dụng lao động chưa thành niên. 
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	Dự kiến bỏ chức danh số 39 của Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH  : “Chế biến cà phê nhân xuất khẩu”.
	đề nghị làm rõ công đoạn nào trong chế biến cà phê nhân phải cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
	Đề xuất tiếp thu theo hướng bỏ để tạo điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp khi các quy định không rõ ràng.
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	Chức danh số 38: “Công việc phải làm một mình trên đường sắt, trong hầm núi, trong các công trình ngầm, hoặc ở nơi tầm nhìn của người công nhân không vượt quá 400m, hoặc nơi giao thông rất khó khăn”.
	Đề nghị tách riêng chức danh trong hầm núi 
	Sửa theo hướng bỏ nội dung “trong hầm núi, trong các công trình ngầm” vì nội dung này đã được quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 147, Bộ luật Lao động 2019.

- Bổ sung điều kiện lao động: “Làm việc ngoài trời, công việc thủ công nặng nhọc, nguy hiểm, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép”.
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	Chức danh số 41
	Đề nghị điều chỉnh kiện lao động thành: “Công việc nặng nhọc, nguy hiểm khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”.
	Về chức danh nghề , Sửa đổi để phù  hợp với Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH
Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để thống nhất cách thức mô tả điều kiện lao động
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	Đặc điểm về điều kiện lao động chức danh số 43
	Đề nghị sửa thành: “Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi, ồn và rung vượt tiêu chuẩn cho phép”.
	Tiếp thu
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	Chức danh số 44: “Vận hành tàu hút bùn”.
	Đề nghị sửa thành: “Vận hành tàu hút bùn, hút cát”.
	Tiếp thu
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	Chức danh số 49 của Thông tư 10 “Thợ lặn.”
	
	Bỏ vì trùng với quy định tại Điểm g Khoản 1, Điểm a Khoản 2  Điều 147 Bộ llđ 2019.
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	Chức danh số 55
	Đề nghị bổ sung: Trong lò sấy nguyên liệu thuốc lá
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo do thiếu cơ sở khoa học
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	Chức danh số 74
	Đề nghị đổi cụm từ “hóa chất” thành “hợp chất” 
	Tiếp thu theo hướng bổ sung thêm hợp chất
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	Chức danh số 81
	Đề nghị làm rõ hơn việc tiêu hủy hoặc sát sinh đối với động vật, gia cầm nào
	Tiếp thu, bỏ vì đã quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 147 Bộ luật lao động 2012
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	Chức danh số 82
	Bổ sung các công việc trong nhà xác
	Tiếp thu
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	Chức danh số 83: “Công việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần”
	Đề nghị bổ sung “…. trong nhà tang lễ”.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo do thiếu cơ sở khoa học
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	Bổ sung chức danh nghề: “Tham gia thực hiện các công đoạn phân loại, tái chế các sản phẩm có chứa than chì hoặc các hợp chất, hóa chất độc hại”.
	Tiếp thu, bổ sung “Phân loại, tái chế các sản phẩm có chứa than chì”

Riêng cụm từ “hóa chất độc hại” quá chung chung, gây khó khăn trong quá trình triển khai.
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	Bổ sung chức danh nghề: “Cắt kính, mang, vác, tháo, lắp kính trong xây dựng, lau kính nhà cao tầng”
	Nghiên cứu thêm vì chưa đưa ra cơ sở khoa học
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	Bổ sung chức danh nghề: “Thu gom rác thải sinh hoạt, công nghiệp bằng phương pháp thủ công, tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, chịu nóng bụi, cường độ làm việc cao”.
	Đã có trong danh mục
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	Bổ sung chức danh nghề: “Vận hành máy khoan giếng” với mô tả về đặc điểm điều kiện lao động: “Công việc nặng nhọc, thường xuyên chịu tác động của mức ồn, rung, môi trường làm việc ẩm ướt”.
	Đề nghị không bổ sung chức danh nghề này do việc sử dụng máy khoan đã được quy định trong danh mục 
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